
VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤ LỤC I
ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ TẠI MIỀN NAM

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ BÁN THANH LÝ THEO HÌNH THỨC BÁN CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Thông báo số:           /TB-VPMN ngày       tháng       năm 2026 của Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam)
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1 Máy lạnh 1HP MAYLANH2017.1
HP 01 Cái 1 2017 11.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 300.000 Không sửa

chữa được

2 Máy lạnh Inveter Panasonic 1.5HP
MAYLANH.2017.
PANASONIC1,5H

P 01
Cái 1 2017 18.494.000 0 Bán chỉ định Hỏng 300.000 Không sửa

chữa được

3 Máy chiếu Sony VPL-EX290 MAYCHIEU2016 Cái 1 2016 30.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 150.000 Không sửa
chữa được

4 Tivi Sony 55 inch TIVI2018.SONY55 Cái 1 2018 30.900.000 0 Bán chỉ định Hỏng 350.000 Không sửa
chữa được

5 Máy photocopy RICOH MP171L PHOTOCOPY.201
5 EICOH MP171L Cái 1 2015 15.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 300.000 Không sửa

chữa được

6 Máy lọc nước  new CAH3 RO UV LOCNUOC2012 Cái 1 2012 14.999.600 0 Bán chỉ định Hỏng 120.000 Không sửa
chữa được

7 Máy kiểm tra mẫu bụi, khí MAYBUI.2008 Cái 1 2008 49.677.383 0 Bán chỉ định Hỏng 10.000 Không sửa
chữa được

8 Máy vi tính để bàn: Intel Pentium 4,
màn hình 14 inch MAYTINH2008 Cái 1 2008 14.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa

chữa được

9 Máy vi tính để bàn: Intel Pentium 4,
màn hình 14 inch MAYTINH2009 Cái 1 2009 13.128.571 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa

chữa được
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10 Mạng nội bộ vi tính (mạng Lan) MANGNOIBO Cái 1 2009 18.400.000 0 Bán chỉ định Hỏng 130.000 Không sửa
chữa được

11 Máy chủ MAYCHU.2017 Cái 1 2017 64.600.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa
chữa được

Tổng cộng 11 280.199.554 2.200.000
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